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 I. Đọc hiểu (5 điểm): 

Đọc đoạn trích sau: 

Năm học cuối cấp hai tôi không còn nhiều thời gian chơi với Na nữa. Thi thoảng lại 

thấy nó rón rén vào cổng rồi rúc vào bếp với mẹ tôi, để yên cho tôi học bài. Một hôm thấy nó 

thập thò mãi ở cửa, tôi gọi: 

 - Có gì ăn được hay sao thế? 

 - Không phải… không ăn được, nhưng… cho anh này. Em hái ở tít Bãi Bằng về đấy! 

 Nó xòe tay ra. Một chuỗi hạt cườm còn tươi, xâu bằng chỉ đỏ. 

- Tao mà lại đeo cái thứ dở hơi này à? 

- Nó không đẹp à? (Nghe giọng lại rưng rưng rồi). 

Tôi trấn an: 

- Không phải thế, đẹp chứ. Tao đùa một tí thôi. Xin nhé! 

- Anh sắp đi học xa rồi, khi nào anh nhìn thấy nó thì… 

- Ừ, tao biết rồi. Mày cũng lắm chuyện ra phết đấy! 

Na cười toe toét. Đúng là đồ con gái! 

Thi xong tôi quyết định xả hơi vài ngày. Mùa này măng đang mọc, hoẵng về nhiều lắm 

đây. Tôi định dắt con Vện đi đặt bẫy, chợt nhìn thấy chuỗi hạt cườm trên mặt bàn bèn mang ra 

đeo vào cổ con chó. Trông cũng hay hay. 

Ở làng không có trường cấp ba, tôi được ông bác nhận đón về thị xã học tiếp đúng như 

dự định. Ngày mai tôi đi thì tối nay cả xóm đến chơi, cái Na cũng đến, lúi húi nhét đủ thứ vào 

bị cho tôi. Bất chợt con Vện từ đâu về lao hồng hộc vào nhà, chuỗi hạt cườm xâu bằng chỉ đỏ 

vẫn lằng nhằng trên cổ. Na túm chặt lấy hai tai con Vện, nhìn tôi, nhìn chuỗi hạt, lắp bắp 

không ra tiếng. Tôi chợt hiểu, rối rít thanh minh. […] 

Na không nói gì, chạy vụt đi. Thế là thêm một lần nữa tôi lại làm nó khóc rồi. 
                       (Đỗ Bích Thúy, Chuỗi hạt cườm màu xám,  

Tuyển tập truyện viết về thiếu nhi dân tộc miền núi, NXB Giáo dục, 2004) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1 (0,75 điểm). Xác định thành phần biệt lập trong câu: “Ừ, tao biết rồi.”. 

Câu 2 (0,75 điểm). Chỉ ra từ ngữ tạo nên phép thế và phép lặp ở các câu: “Năm học cuối cấp 

hai tôi không còn nhiều thời gian chơi với Na nữa. Thi thoảng lại thấy nó rón rén vào cổng rồi 

rúc vào bếp với mẹ tôi, để yên cho tôi học bài.”. 

Câu 3 (0,75 điểm). Hãy tìm câu rút gọn trong chuỗi câu sau: 

 - Nó không đẹp à? [...] 

Tôi trấn an: 

- Không phải thế, đẹp chứ. Tao đùa một tí thôi. Xin nhé! 

Câu 4 (0,75 điểm). Buổi tối trước ngày tôi đi học xa, đến chơi nhà tôi, Na phát hiện điều gì? 

Câu 5 (1.0 điểm). Chi tiết “Na túm chặt lấy hai tai con Vện, nhìn tôi, nhìn chuỗi hạt, lắp bắp 

không ra tiếng.” thể hiện thái độ, cảm xúc gì của nhân vật Na?  

Câu 6 (1.0 điểm). Từ cách ứng xử của tôi đối với Na, em rút ra bài học gì? 

II. Làm văn: (5 điểm) 

Hãy viết bài văn nghị luận trình bày cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong 

truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của nhà văn Lê Minh Khuê.  

---- HẾT ---- 


